
Thời 

gian
Thứ 2 Thứ 3

* Nội dung:  * Mục tiêu:

* Hô hấp: Hít vào thở ra  - Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập 

+ Tay: Đưa 2 tay sang ngang, hạ xuống thể dục: Hít thở, tay, lưng /bụng và chân.

+ Lưng, bụng, lườn: Nghiêng người  - Trẻ có KN tập TD, phát triển thể lực cho trẻ

sang hai bên  - Trẻ không xô đẩy nhau

+ Chân: Ngồi xuống, đứng lên * Chuẩn bị:

 - Sân tập bằng phẳng, trang phục gọn gàng, xắc xô

VẬN ĐỘNG NHẬN BIẾT: 

Bò theo đường ngoằn ngoèo Ca nô, tàu thủy

TCVĐ: Bóng tròn to

    Chơi tự do ở các nhóm chơi: Sỏi, lá khô, phấn, nút nhựa, hạt vòng, phấn...và các thiết 

* Nội dung: * Mục tiêu:

 - Góc thao tác vai: Nấu ăn, cho em ăn  - Trẻ biết thể hiện một số thao tác của vai chơi như: 

 Thái, băm, xào, đảo, khuấy

 - Góc HĐVĐV: Xếp đường đi, xếp ô tô  - Trẻ biết dùng các hình  khối để xếp nhà, xếp ô tô

tô, lồng hộp  đường đi

 - Góc nghệ thuật: Tô màu PTGT  - Trẻ biết cầm bút tô màu tranh phương tiện giao 

 thông, biết chơi kéo đẩy xe

 - Góc vận động: Chơi kéo đẩy xe,  - Trẻ có kĩ năng xếp, cầm, tô màu, phát triển vận

ném bóng, vòng động, KN bắt chước cho trẻ

 - Trẻ chơi đoàn kết, biết cất đồ dùng, đồ chơi đúng

 nơi quy định

50-60'

 - LQKTM: NB, gọi tên ca nô, tàu thủy - Trò chơi mới: Chèo thuyền

 - Chơi tự do theo ý thích  - Chơi tự do theo ý thích

Chơi, trả trẻ
50-60 

phút

Ăn chính 50-60' `- Cô rửa mặt, lau tay cho trẻ, hướng dẫn trẻ ngồi vào bàn ăn, cô giới thiệu món ăn với trẻ

Trẻ về nhắc trẻ chào cô, chào bố, mẹ, chào bạn. Nhắc nhở phụ huynh lấy và kiểm tra

30-40' 

phút

TCTV: "Thịt rim cà chua"
Ăn phụ 20- 30'

- Hướng dẫn trẻ đi vệ sinh, rửa mặt, rửa tay cho trẻ, hướng dẫn trẻ ngồi vào bàn ăn

Chơi 

tập ở 

các 

khu 

vực

trẻ nhỏ, trẻ kém ăn. Động viên trẻ ăn hết xuất. 

- Cô cho trẻ đi vệ sinh hướng dẫn trẻ vào giường ngủ, trẻ ngủ cô luôn có mặt để phát hiện

Chơi tập
50-60 

phút

Ăn chính

Ngủ trưa
140 -

150'

- Cô rửa mặt, rửa tay cho trẻ trước khi vào bàn ăn, cô kê bàn hướng dẫn trẻ vào chỗ ngồi
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tập có 

CĐ

30-40' 

phút

- Trẻ ngủ dậy cô hướng dẫn trẻ đi vệ sinh và vệ sinh cá nhân cho trẻ.

35-40' 

phút
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ngoài 

trời

    Dạo chơi ngoài trời

`- Cho trẻ chơi với đồ chơi, xem tranh ảnh về một số loại PTGT đường thủy. Cho trẻ chơi 

TCVĐ: Ném bóng vào rổ, trời nắng trời mưa, các chú chim sẻ, bịt mắt bắt dê 

Nội dung

50-60' 

phút

Đón trẻ

                                                                                                                                                  Cô 

mở cửa thông thoáng lớp học, đón trẻ vào lớp với thái độ niềm nở, vui vẻ

cô hỏi trẻ về tên gọi của một số PTGT đường thủy, cho trẻ chơi tự do với đồ chơi trẻ thích

CHỦ ĐỀ: BÉ ĐI KHẮP NƠI BẰNG PTGT GÌ

Chủ đề nhánh: Phương tiện giao thông đường thủy



Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

nhắc trẻ chào cô giáo, chào bố mẹ, cho trẻ cất đồ dùng vào nơi quy định, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe 

                        Trò chơi: Cho trẻ chơi trò chơi: Dung dăng dung dẻ

VĂN HỌC ÂM NHẠC HĐVĐV

Thơ: Con tàu NDTT: NH: Xoè hoa ( Dân ca Thái) Tô màu thuyền buồm

TCAN: Bước nhảy vui nhộn

* Chuẩn bị:

 - ĐC hoa quả, bánh, rau quả thật 1. Thỏa thuận chơi:

 - Các hình, khối, cây xanh, ĐC - Cô giới thiệu các góc chơi, đồ chơi, cách sử dụng đồ chơi, cho trẻ về 

PTGT góc chơi mà trẻ thích

 - Tranh PTGT để trẻ tô màu 2. Quá trình chơi:

 - Đồ chơi các PTGT - Cô hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng đồ chơi. Cô nhập vai chơi cùng với trẻ. 

- Bóng, vòng, rổ Động viên khuyến khích trẻ chơi, giúp đỡ, gợi ý trẻ khi gặp khó khăn. , 

 - Lồng hộp vuông, lồng hộp tròn TCTV "Nấu ăn"

3. Nhận xét:

- Cô động viên trẻ trong giờ chơi. hướng dẫn trẻ thu dọn đồ dùng, 

đồ chơi đúng nơi quy định.

 - Đọc đồng dao về PTGT - ÔVĐ: Bò theo đường ngoằn ngoèo  - Ôn các bài thơ, bài hát trong tuần

khuyến khích trẻ tự xúc ăn, hỗ trợ trẻ bé chưa biết xúc, động viên trẻ ăn hết xuất.

đồ dùng của trẻ trước khi về.

cáo và thỏ

các thiết bị đồ chơi ngoài trời

cô giới thiệu món ăn, khuyến khích trẻ tự xúc ăn, chú ý quan sát những trẻ ăn chậm, biếng ăn.

 những biểu hiện khác thường ở trẻ, cho trẻ đi vệ sinh khi có nhu cầu.

                                                                  - Chơi tự do theo ý thích

 - Chơi tự do theo ý thích                     - TCVĐ: Bóng tròn to                           - Chơi tự do theo ý thích

 Cô chia cơm cho trẻ, hướng dẫn trẻ mời cô, mời bạn ăn cơm. Khuyến khích trẻ tự xúc cơm, quan tâm

                  VĐTN thứ 3, thứ 5, nghe dân ca bài: Mưa rơi ( Dân ca Xá)

* Tổ chức hoạt động:

  Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn kết hợp các kiểu đi thường-đi nhanh-chạy chậm-chạy nhanh-chạy chậm -đi 

nhanh - đi thường rồi đứng dãn cách đều nhau 

  Trọng động: Trẻ tập các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp theo cô

" Nu na nu nống". Vệ sinh cá nhân cho trẻ sạch sẽ, trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp

* Tổ chức hoạt động:

  Hồi tĩnh: Trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân

Thời gian thực hiện chủ đề lớn: Từ ngày 31 tháng 03 đến ngày 25 tháng 04 năm 2025

Tuần 3: Từ ngày 14 tháng 04 đến ngày 18 tháng.04 năm 2025

 GV phụ trách chính: Sáng: Nguyễn Thị Hương                    Chiều: Lò Thị Thanh   

điểm danh trẻ



Tuần 3: Từ ngày 14 tháng 04 đến ngày 18 tháng.04 năm 2025
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